
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 44 2022 UXTC 12 tuần

7 2 40 3013 UBT (P) 5 cm/VMC 2 lần

7 3 16 ĐT Nang cạnh BT 2 bên 

8 4 59 4004 K NMTC giai đoạn IA

8 5 58 2002 K NMTC giai đoạn IA

9 6 62 5005 Sa BQ TC độ 3 + sa TT độ 2

6 0

9 7 39 2002 UBT (P) 7 cm

9 8 27 1001 VS II/ Tắc 2 ODT

11 9 48 1021 UBT(P)

11 10 35 2022 UBT (P) 6 cm

11 11 25 1001 UBT(T) dạng LNMTC

2 12 36 1031 UXTC 12 tuần

2 13 30 2002 UBT (P) 7 cm

2 14 32 1021 UXTC 12 tuần dưới thanh mạc

15 22 0000 UBT (P) 6 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 51 3013 UBT(P)

7 2 47 4014 UXTC 12 tuần

7 3 31 0010 UBT 2 bên; CĐ khác: ứ dịch ODT 2b

8 4 30 0000 UBT(P) chưa lọai trừ K

4 0

8 5 51 3003 K NMTC giai đoạn IA

8 6 51 0020 KBT/đã NS cắt TC + 2PP

PHAN NGA + NHÂN + YOSHIDA.TT

THỤC TRANG + NHÂN + YOSHIDA.TT

BS KHOA NS + PHƯƠNG THẢO

BS KHOA NS + ANDRI.TT

H.THẮM + V.HÙNG + NHẬT LỆ

H.THẮM + V.HÙNG + NHẬT LỆ

H.THẮM + V.HÙNG + NHẬT LỆ

PHAN NGA + NHÂN + YOSHIDA.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

H. PHƯƠNG + X.TRANG 2 + M.PHƯƠNG2

H. PHƯƠNG + X.TRANG 2 + M.PHƯƠNG2

H. PHƯƠNG + X.TRANG 2 + M.PHƯƠNG2

DỰ BỊ

MỸ NHI + VĂN TIẾN.TT + H.CƯỜNG.NT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + YOSHIDA.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + YOSHIDA.TT

V.THÀNH + MỸ HẠNH 2 + YOSHIDA.TT

THANH THÚY + TUYẾT TRINH

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + PHƯƠNG ANH

BS KHOA NS + ANDRI.TT

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

HƯNG + Đ.THẢO + A.THƯ4

Đ.THẢO + A.THƯ4

MỸ NHI + VĂN TIẾN.TT + H.CƯỜNG.NT

NS Cắt MNL + Sinh thiết PM phân giai đoạn

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u + Sinh thiết lạnh; nếu là KBT giáp biên 

thì 

NS Cắt PP có u + MNL + RT + đánh giá g/đoạn

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + k/tra hạch

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Cố định mỏm cắt vào DC cùng gai

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

Từ ngày 18/01/2016 đến ngày 24/01/2016 (Tuần4)

NS Bóc nang, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + k/tra hạch

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + k/tra hạch

Cắt TC ngã âm đạo + đặt m/ghép tổng hợp nâng 

BQ

LÊ THỊ MỸ LINH

NGUYỄN THỊ TƯ

TRẦN THỊ CẨM

TRẦN THỊ PHƯƠNG TRINH

BN TNTC

BN TNTC

PHẠM THỊ XUÂN

NGUYỄN THỊ XUÂN TIÊN

LÊ THỊ HỒNG THẮM

NGUYỄN THỊ THU THẢO

LÊ THỊ KIỀU CHINH

NGUYỄN THỊ CHẮC

TRẦN THỊ HỒNG

PHÙNG THỊ ANH

NI TRÂN ĐAN

NGUYỄN THỊ XUÂN LAN

NGUYỄN THỊ TUYẾT NGA

NGUYỄN THỊ BÉ

LÊ NGỌC THẢO

ĐỖ THỊ NGUYỆT

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ NHỊN

VÕ MINH HIỀN

5425

531UB

524UB

UBPK

5373

5410

5382

KP

SHC

5317

9498

5415

522UB

521UB

229N

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

5401

9553

5388

PM

Ngày: 18/01/2016 

Ngày: 19/01/2016 

21

5416

4981

5414



9 7 45 3003 UBT 2 bên nghi LNMTC

9 8 39 2022 UXTC + UNBT

9 9 39 2002 UBT (T) 7 cm

11 10 32 2012 UBT (T) 8 cm

11 11 18 ĐT UBT (P) 5 cm nghi u bì

11 12 34 2002 UBT (P) 6 cm

2 13 28 2002 UBT (T) 7 cm

2 14 20 0000 VS I + UBT(T) 6 cm

2 15 29 1001 UBT (T) 5 cm

4 0 0

4 0 0

7 1 62 4003 Sa BQ TC TT độ 4

7 2 49 3023 CIN 3 đã k/chóp + UXTC dưới nêm

7 3 35 2002 UBT(P) dạng đặc/Dính

8 4 68 1011 CIN 3 đã k/chóp

8 5 44 2022
CIN 3 nghịch sản tuyến vùng kênh 

đã

5 0 khoét chóp

8 6 40 0000 UBT(T)/HM I

9 7 64 7007 CIN 2 đã k/chóp/TĐ đang điều trị

9 8 40 0010 UBT 2 bên dạng LNMTC

9 9 31 1001 UBT (T) 8 cm dạng LNMTC/VS II

11 10 37 2012 UBT(P) dạng bì

11 11 30 1011 UBT(T) dạng bì

11 12 20 2002 UBT(T)

2 13 33 0010 UBT(P) to

2 14 24 1011 UBT (P) 6 cm

2 15 24 0000 UBT(P) dạng bì

4 0 0

4 0 0

7 1 58 3013 Sa TC độ 2

BS KHOA NS + ĐẠT NGUYÊN

BS KHOA NS + K.LIÊN

PHAN NGA + LÊ DIỆP + YOSHIDA.TT

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

ÁI THỤY + MINH NGỌC

TH.HOÀNG.BM + TỐ NHƯ

TH.HOÀNG.BM + TỐ NHƯ

TH.HOÀNG.BM + TỐ NHƯ

TR.THẢO + QUANG.BM + T.XUÂN

QUANG.BM + T.XUÂN

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + VĂN TRỌNG.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + VĂN TRỌNG.TT

ĐỖ HIẾU + KIM HÀO + VĂN TRỌNG.TT

BS KHOA NS + MINH ĐỨC

BS KHOA NS + THANH UYÊN

THỐNG + ANH TUẤN + YOSHIDA.TT

N.QUANG + ÁI + B.TRÂN.NT

N.QUANG + ÁI + B.TRÂN.NT

TR.THẢO + QUANG.BM + T.XUÂN

THIÊNTHANH + ANDRI.TT

THIÊNTHANH + ANDRI.TT

THIÊNTHANH + ANDRI.TT

M.TUẤN.BM + Đ.NGỌC

M.TUẤN.BM + Đ.NGỌC

M.TUẤN.BM + Đ.NGỌC

MỸ NGỌC + VY.YD + B.QUY.NT

MỸ NGỌC + VY.YD + B.QUY.NT

MỸ NGỌC + VY.YD + B.QUY.NT

NS Cố điịnh TC vào mỏm nhô

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS Cắt PP có u + KT vòng xuyên cơ

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

PHẠM THỊ HỒNG GẤM

BN TNTC

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ KIM OANH

NGUYỄN MINH HIẾU

PHẠM THỊ TUYẾT LAN

NGUYỄN THỊ KIM DUNG

TRẦN NHU MỸ

PHẠM THỊ KIM DƯƠNG

TRẦN NGỌC VŨ

NGUYỄN THỊ HẢNH

TÔN THỊ PHƯƠNG HOA

LÊ THỊ THU VÂN

VÕ THỊ HẢI

ĐỒNG THỊ MÁT

ĐÀO NGỌC LAN

BN TNTC

BN TNTC

ĐINH THỊ MẬN

NGUYỄN THỊ CHÍN

NGUYỄN THỊ KIM THANH

NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI

TRẦN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ THU MAI

BÙI THỊ THU TRANG

LÊ BÍCH THÙY

NÔNG CHÍ MÌ

LÊ THỊ NGỌC BÍCH

NGUYỄN THỊ DƯ

5443

5437

228N

5435

9499

5440

5445

5441

5448

5447

542UB

539UB

5450

547UB

44

5434

227N

540UB

5375

5417

23

5418

5433

5422

5427

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 20/01/2016 

Ngày: 21/01/2016 



7 2 46 2002 UBT 2 bên dính

7 3 21 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

8 4 42 2032 CIN 3 đã k/chóp bờ PT

8 5 45 2012 CIN 3 đã k/chóp

8 6 44 3003 UBT 5 cm; CĐ khác: NXTC c/c

9 7 56 2022 CIN 3 đã k/chóp

9 8 41 3003 CIN 3 đã k/chóp

9 9 27 ĐT UBT (P) 8 cm

11 10 59 6006 UBT (T) 7 cm

11 11 30 2022 UBT (P) 5 cm

11 12 28 0000 VS I + UBT(P)

2 13 42 2002 UBT(T)

2 14 25 1011 UBT (P) 7 cm

2 15 25 1001 UBT (T) 7 cm thể bì

4 0 0

4 0 0

7 1 56 2002 Đa UXTC 12 tuần

7 2 35 0020 T/d LNMTC trong cơ TC

7 3 30 0010 LNMTCBT(P)/HM II

8 4 58 3013 K NMTC giai đoạn IA

8 5 49 2002 UXTC 14 tuần

8 6 27 0000 LNMTCBT(P)/Mong con

9 7 50 2002 Đa UXTC 12 tuần/Cường kinh

9 8 38 1021 UXTC 12 tuần

9 9 41 3003 UBT (P) 7 cm/Dính 

11 10 46 2032 UBT (P) 6 cm

11 11 31 2002 UBT (T) 5 cm

11 12 17 ĐT UBT (P) 10 cm

2 13 44 3013 UBT (T) 7 cm

2 14 28 2002 UBT (T) 7 cm

2 15 17 ĐT UBT (T) 6 cm

HOÀI THƯ + MINH TÂN

D.MINH + HỮU DANH

D.MINH + HỮU DANH

D.MINH + HỮU DANH

THỤC TRANG + THÚY PHƯỢNG + ĐẠI NAM.NT

M.TUYỀN + DIỆU HIỀN + NGỌC DUNG

M.TUYỀN + NGỌC DUNG + DIỆU HIỀN

M.TUYỀN + NGỌC DUNG

HOÀI THƯ + MINH TÂN

HOÀI THƯ + MINH TÂN

BS KHOA NS + THANH THẢO

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

THU NGUYỆT + K.HOÀNG + MẬN

K.HOÀNG + MẬN

THỤC TRANG + THÚY PHƯỢNG + ĐẠI NAM.NT

THỤC TRANG + THÚY PHƯỢNG + ĐẠI NAM.NT

ĐIỀN + THANH LOAN

ĐIỀN + THANH LOAN

YẾN OANH + THU

YẾN OANH + THU

YẾN OANH + THU

BS KHOA NS + VÕ 

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + ANDRI.TT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + ANDRI.TT

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

Q.KHOA + T.NGỌC + THANH THẢO

T.NGỌC + THANH THẢO

ĐIỀN + THANH LOAN

PHAN NGA + TÚ NGÂN + A.KIM.NT

TÚ NGÂN + A.KIM.NT

THƯƠNG.BM + ĐÌNH VINH + ANDRI.TT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc NX, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS cố gắng Bóc u, Nếu K/Đ Cắt TC chừa 2BT

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP + k/tra hạch

NS Cắt TC chừa 2BT nếu tốt

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt TC toàn phần + 2PP

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng, Bóc u, KTSD

NS Chẩn đoán, TTTXT 

NS BTC + ổ bụng, CĐ ĐT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Cắt HTTC chừa 2BT

NS Bóc u, KTSD

LÊ HÙNG THU

ĐINH KHÁNH MAI

ĐẶNG THỊ SON

HỒ THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN NGỌC YẾN

NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ KIM HẬU

PHAN THỊ PHÚ

KIỀU THỊ KIM PHƯỢNG

VŨ THỊ MẦU

TRƯƠNG THỊ BẾ

BN TNTC

BN TNTC

VÕ THỊ CHÂU

TRẦN THỊ CÂY

TRÀ THỊ HẰNG

TRẦN THỊ THÚY LAN

NGUYỄN THỊ MAI

TRỊNH THỊ TRÚC LINH

NGUYỄN THỊ NGỌC SANG

LÊ THỊ UYÊN PHƯƠNG

NGUYỄN THỊ NGỌC HUYỀN

NGUYỄN THỊ THU TUYỀN

DƯ THỊ THU ĐÔNG

VÕ THỊ LOAN

HẠ THỊ KIM SANG

LÊ THỊ LÝ

NGUYỄN THỊ VINH

BÙI THỊ KIM NGÂN

LAI THỊ BÍCH THỦY

PHẠM THỊ DỊU

17

10

7

15

5209

16

543UB

5403

8

5395

18

11

28

5389

5408

17

5461

5451

5460

5459

5453

36

43

545UB

541UB

161

544UB

548UB

5262

Thứ: SÁU 

Ngày: 22/01/2016 


